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MỨC 1

Câu 1: Khu du lịch nghỉ mát Hòn Chồng, Nha Trang thuộc tỉnh nào?

a) Hải Phòng.      b) Đà Nẵng.      c) Khánh Hòa.           d) Nghệ An.

Câu 2: Sông nào sau đây không chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam?

a) Sông Hồng     b) Sông Đà     c) Sông Thu Bồn       d) Sông Mã

Câu 3: Diện tích lãnh thổ phần đất liền nước ta khoảng ?

a) 303 000 km2                               b) 330 000 km2
c) 3 003 000 km2                           d) 3 0003 0 km2
Câu 4: Ở nước ta có những loại đất chính nào?

a) Đất phù sa, đất bùn.


b) Đất phù sa, đất cát.

c) Đất phe-ra-lit, đất cát.


d) Đất phe-ra-lit, đất phù sa.
Câu 5: Ở nước ta có mấy loại đất chính?
a) 2 loại
     b) 3 loại            c) 4 loại


d) 5 loại.
Câu 6: Lúa gạo chủ yếu được trồng ở vùng: 

a) Núi và cao nguyên
b) Trung du 
c) Đồng bằng
d) Ven biển

Câu 7: Loại cây được trồng nhiều nhất ở nước ta là :

a) Cà phê
b) Cao su 
c) Lúa  
d) Chè

Câu 8: Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là :

a) Chăn nuôi
b) Trồng trọt
c) Trồng rừng
d) Nuôi và đánh bắt cá, tôm

Câu 9: Nước nào sau đây không giáp với nước ta?
a) Trung Quốc                                  b) Lào

c) Cam-pu-chia                                 d) Thái Lan

Câu 10: Hai thành phố nào là đầu mối giao thông quan trọng nhất nước ta?

a)  Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
b)  Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

c)  Đà Nẵng và Cần Thơ.
d)  Hà Nội và Cà Mau

Câu 11: Sản phẩm than đá, dầu mỏ thuộc ngành công nghiệp nào?

a) Công nghiệp điện                b) Công nghiệp khai thác      

c) Công nghiệp hóa chất          d) Công nghiệp luyện kim

Câu 12: Sản phẩm phân bón thuộc ngành công nghiệp nào?

a) Công nghiệp cơ khí                b) Công nghiệp khai thác      

c) Công nghiệp hóa chất          d) Công nghiệp luyện kim

Câu 13: Nhà máy thủy điện lớn nhất ở nước ta hiện nay ở đâu?

a) Thái Nguyên            b) Phú Mĩ            c) Sơn La          d) Việt Trì

Câu 14: Nghề thủ công làm chiếu có ở tỉnh nào?

a) Thái Bình            b) Hà Nội            c) Nghệ An          d) Đồng Nai
Câu 16: Làng nghề gốm sứ Bát Tràng ở đâu?

a) Bắc Ninh             b) Hà Nội            c) Nghệ An           d) Tiền Giang

Câu 17:  Sản phẩm nào sau đây là sản phẩm của nghề thủ công?

a) gốm sứ             b) giày dép            c) quần áo           d) giấy viết

Câu 18: Hoạt động mua bán trong nước được gọi là:

a) Hoạt động kinh doanh.                      b) Hoạt động nội thương.
c) Hoạt động mua bán nội thương.        d) Hoạt động mua bán ngoại thương.

Câu  19: Các tuyến giao thông chính của nước ta chủ yếu chạy theo hướng?

a) Đông- Tây

b) Bắc -Nam

c) Đông - Nam

d) Tây – Bắc
Câu 20: Mạng lưới giao thông nước ta:
a) Tập trung ở các đồng bằng                   b) Tập trung ở phía Bắc.

c) Tập trung ở phía Nam                           d) Tỏa đi khắp nơi.
Câu 21: Nước ta có:

a) 44 dân tộc.     b) 54 dân tộc.      c) 64 dân tộc.      d) 74 dân tộc.

Câu 22: Dân tộc Kinh sống tập trung:

a) Ở đồng bằng và miền núi           b) Ở ven biển và trung du

c) Ở vùng núi và trung du              d) Ở đồng bằng, ven biển.

Câu 23: Vùng nào nước ta nhiều tài nguyên nhưng lại thưa dân?

a)Ở đồng bằng.             b)Ở ven biển.

c)Ở vùng núi.              d)Ở đồng bằng, ven biển.

Câu 24: Nước láng giềng lớn nhất ở phía Bắc nước ta là?

a) Trung Quốc                                  b) Lào

c) Cam-pu-chia                                  d) Thái Lan
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 Câu 1: Hoạt động mua bán trong nước được gọi là:

a) Hoạt động kinh doanh.                          b) Hoạt động nội thương.

c) Hoạt động mua bán nội thương.           d) Hoạt động mua bán ngoại thương.
Câu 2: Những địa phương nào có hoạt động thương mại lớn nhất cả nước?
a) Hà Nội và Đồng Nai.                b) Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

c) Đồng Nai và Hải Phòng.           d) Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 3: Mục đích của ngành thương mại là gì?

a) Thực hiện mua bán hàng hóa trong nước.

b) Thực hiện mua bán hàng hóa và trao đổi với nước ngoài.

c) Thực hiện mua bán hàng hóa trong nước và nước ngoài.

d) Thực hiện mua bán và trao đổi 
vàng bạc với nước ngoài.
Câu 4: Sông miền Trung thường ngắn, dốc vì: 

a) Miền Trung có lượng mưa ít            b) Ảnh hưởng của địa hình núi chạy sát biển

c) Miền Trung hẹp ngang                  d) Đồng bằng ở miền Trung nhỏ hẹp

Câu 5: Các loại rừng chiếm phần lớn diện tích ở nước ta là:
a) Rừng cao su, rừng thông, rừng tràm
b) Rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn.

c) Rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, rừng cao su.

d) Rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn, rừng thông.

Câu 6: Các dãy núi  ở nước ta đa số có hướng chính là:

a) Phần lớn có hướng tây bắc – tây nam.
b) Phần lớn có hướng hình cánh cung.
c) Phần lớn có hướng tây bắc – đông nam.
d) Phần lớn có hướng  bắc – nam.
Câu 7: Nước ta có các loại khoáng sản:

a) Dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, bô-xit, than.
b) Dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, bô-xit, than, thiếc.
c) Dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, bô-xit, than, vàng.
d) Dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, bô-xit, than, a-pa-tit, vàng, đồng, thiếc.
Câu 8: Đồi núi nước ta tập trung chủ yếu ở:
a)Dọc các tỉnh biên giới phía bắc.

b)Tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nguyên.
c)Tập trung chủ yếu ở miền Đông Nam Bộ.
d)Các tỉnh biên giới phía Bắc và chạy dài từ Bắc vào Nam.

Câu 9: Nước ta có các loại hình giao thông vận tải nào?

a) Đường sắt, đường ôtô, đường sông, đường núi.  

b) Đường biển, đường hàng không, đường mòn.
c) Đường sắt, đường ôtô, đường sông, đường biển.

d) Đường sắt, đường ôtô, đường sông, đường biển, đường hàng không.
Câu 10: Ý nào thể hiện về dân số nước ta hiện nay?
a) Thuộc nhóm các nước ít dân trên thế giới.                                 

b) Thuộc nhóm các nước trung bình dân trên thế giới.                                                                  

c) Thuộc nhóm các nước đông dân trên thế giới.                                                     

d) Thuộc nhóm các nước phát triển trên thế giới.
Câu 11: Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động nào ?

a) Trồng và bảo vệ rừng; khai thác gỗ và lâm sản
b) Trồng rừng; khai thác gỗ và lâm sản

c) Bảo vệ rừng; khai thác gỗ và lâm sản

d) Giao đất cho nhân dân trồng và bảo vệ rừng
Câu 12: Phát biểu nào sau đây đánh giá sai về ngành thuỷ sản nước ta?
a)Vùng biển rộng lớn có nhiều hải sản.
b)Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhu cầu về thuỷ sản ngày càng tăng.

c)Người dân có nhiều kinh nghiệm trong nuôi trồng và đánh bắt hải sản.

d)Ngành thuỷ sản nước ta chỉ chú trọng về đánh bắt xa bờ.
Câu 13: Ngành lâm nghiệp phân bố chủ yếu ở đâu? 
a) Phân bố chủ yếu ở đồng bằng và ven biển.
b) Phân bố chủ yếu ở đồng bằng và ven biển, các hải đảo lớn.
c) Phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du.

d) Phân bố chủ yếu ở đồng bằng và trung du.
Câu 14: Bán đảo Đông Dương gồm những nước nào?

a) Việt Nam, Lào, Cam - pu - chia.

b) Lào, Trung Quốc, Cam - pu - chia.

c) Việt Nam, Trung Quốc, Lào.

d) Việt Nam, Trung Quốc, Mi- an – ma

Câu 15: Phần đất liền nước ta có:

a) Đồng bằng chiếm diện tích lớn hơn đồi núi.
b) 
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 diện tích là đồng bằng, 
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 diện tích là đồi núi.
c) 
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  diện tích là đồng bằng, 
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  diện tích là đồi núi.
d) 
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  diện tích là đồng bằng, 
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  diện tích là đồi núi.
Câu 16: Chọn ý sai trong phát biểu sau đây:“Lũ lụt lớn sẽ gây ra những thiệt hại cho đời sống và sản xuất?”

a) Ngành nông nghiệp, trồng trọt bị ngập úng.

b) Gia súc, gia cầm chết.
c) Nhà cửa hư hỏng, tính mạng con người gặp nguy hiểm.

d) Đủ nước cho các nhà máy thủy điện

Câu 17: Rừng có vai trò gì đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

a) Rừng cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ, hạn chế lũ lụt tràn về

b) Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu, hạn chế lũ lụt tràn về

c) Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu, che phủ đất, hạn chế lũ lụt tràn về, chắn gió.

d) Rừng cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ. Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu, che phủ đất, hạn chế lũ lụt tràn về, chắn gió.

Câu 18: Để bảo vệ rừng, chúng ta phải làm gì?

a) Không chặt phá cây bừa bãi, không đốt rừng làm nương rẫy.

b) Khuyến khích người dân trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác rừng một cách hợp lí.

c) Không chặt phá cây bừa bãi, khuyến khích người dân trồng rừng.

d) Không chặt phá cây bừa bãi, không đốt rừng làm nương rẫy, khuyến khích người dân trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác rừng một cách hợp lí.

Câu 19: Những năm gần đây tốc độ tăng dân số của nước ta đã:

a)Tăng hơn so với trước.                             b)Tăng nhanh so với trước.                                 

c)Giảm nhanh so với trước.                        d)Giảm hơn so với trước.
Câu 20: So với các tuyến đường chạy theo chiều Đông – Tây thì các tuyến đường chạy theo chiều Bắc – Nam là: 

a) Ngắn hơn.                                      b) Dài hơn.
c) Bằng nhau.                                    d) Tổng chiều dài tương đương nhau.
Câu 21: Hãy  điền các từ ngữ: nông thôn, đồng bằng, thành phố, miền núi vào chổ trống của đoạn văn cho thích hợp: 

Việt Nam là nước có nhiều dân tộc, trong đó người Kinh (Việt) có dân số đông nhất. Nước ta có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc ở các ……………….…., ven biển và thưa thớt ở ……..…………….. khoảng 
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dân số nước ta sống ở ……………………………
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Câu 1: Những nơi được mệnh danh là “vựa lúa” lớn nhất của nước ta là:

a) Các đồng bằng châu thổ bắc bộ và nam bộ, đất màu mỡ do phù sa sông ngòi bồi đắp, địa hình thấp và tương đối bằng phẳng.

b) Các vùng đồi núi và cao nguyên, nơi có vùng đất đỏ ba-zan và nơi có địa hình tương đối bằng phẳng.

c) Các vùng đồng bằng ven biển và nơi có địa hình tương đối bằng phẳng.

d) Nơi tập trung dân cư đông đúc và nơi có địa hình tương đối bằng phẳng.

Câu 2: Các sản phẩm của ngành công nghiệp và thủ công nghiệp ở nước ta là: 
a) Gỗ, lúa gạo, thịt gia súc, gia cầm, than đá dầu mỏ, điện, gang, thép….

b) Than đá, dầu mỏ, phân bón, thuốc trừ sâu, gốm sứ, hàng cói, chạm khắc đá…

c) Các loại máy móc, phương tiện giao thông, cá tra, cá ba sa….

d) Lụa tơ tằm, chạm khắc gỗ, gốm sứ, hàng cói….
Câu 3: Phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì?
a) Mật độ dân cư thấp, dân cư tập trung thưa thớt ở các đồng bằng, ven biển và đông đúng ở vùng núi.

b) Mật độ dân cư thấp, dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi.

c) Mật độ dân cư cao, dân cư tập trung đông đúc ở vùng núi và thưa thớt ở đồng bằng, ven biển.

d) Mật độ dân cư cao, dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển và thưa thớt ở vùng núi.

Câu 4: Chọn ý sai trong phát biểu sau đây: “Hạn hán kéo dài sẽ gây ra những thiệt hại cho đời sống và sản xuất”

a) Thiếu nước sinh hoạt trong trồng trọt, chăn nuôi 

b) Thiếu nước trong hoạt động sản xuất công nghiệp, thủy điện,..

c) Gây thiệt hại lớn về nông nghiệp, công nghiệp.

d) Thuận lợi cho trồng cây chịu được thiếu nước dài ngày

Câu 5: Mật độ dân số là gì?

a) Mật độ dân số là số dân đông nhất sống trên 1 km2 diện tích đất tự nhiên.

b) Mật độ dân số là số dân trung bình sống trên 1 km2 diện tích đất tự nhiên.
c) Mật độ dân số là số dân thấp nhất sống trên 1 km2 diện tích đất tự nhiên.

d) Mật độ dân số là số dân sống trên 1 km2 diện tích đất tự nhiên.

Câu 6: Vai trò của thương mại là gì?

a) Gồm các hoạt động mua bán hàng hóa ở trong nước và với nước ngoài

b) Là nơi mua bán các sản phẩm hàng hóa trong nước và với nước ngoài 

c) Nhờ có hoạt động thương mại mà sản phẩm của các ngành sản xuất đến được với người tiêu dùng          

d) Nước ta ngày càng phát triển thương mại với nhiều nước trên thế giới

Câu 7:Hãy nêu các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành du lịch ở nước ta?
a) Nhiều lễ hội truyền thống. Nhu cầu du lịch của nhân dân tăng.

b) Các loại dịch vụ du lịch được cải thiện. Nhu cầu du lịch của nhân dân tăng.

c) Có các di sản thế giới, có các vườn quốc gia. Các loại dịch vụ du lịch được cải thiện

d) Nhiều lễ hội truyền thống. Nhu cầu du lịch của nhân dân tăng. Các loại dịch vụ du lịch được cải thiện

Câu 8: Kể tên các mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu của nước ta?

a) Xuất: Thủ công nghiệp, nông sản, thủy sản, khoáng sản. Nhập: Máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu.

b) Xuất: Máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu. Nhập: Thủ công nghiệp, nông sản, thủy sản, khoáng sản.

c) Xuất: Nguyên phụ liệu ngành may. Nhập: Thủ công nghiệp, nông sản, thủy sản, khoáng sản.

d) Xuất: Thép chất lượng cao. Nhập: Thủ công nghiệp, nông sản, thủy sản, khoáng sản.

Câu 9: Những năm gần đây lượng khách du lịch ở nước ta đã có thay đổi như thế nào? Vì sao?

a) Ngày càng giảm. Vì không có những điều kiện thuận lợi như: phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống…

b) Ngày càng đổi mới. Nhờ có những điều kiện thuận lợi như: phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống…

c) Ngày càng lạc hậu. Vì không có những điều kiện thuận lợi như: phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống…

d) Ngày càng tăng. Nhờ có những điều kiện thuận lợi như: phong cảnh đẹp, bãi tắm
Câu 10: Biểu hiện của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:

a) Nhiệt độ trung bình quanh năm cao, độ ẩm lớn, gió và mưa thay đổi theo mùa.         

b) Mưa không đáng kể, nhiệt độ thấp, gió và mưa không thay đổi theo mùa.             

c) Gió và mưa thay đổi theo mùa, nhiệt độ thấp, mưa không đáng kể.

d) Độ ẩm lớn, nhiệt độ thấp.

Câu 11: Bãi biển nào ở nước ta được tạp chí Fobes ( chuyên trang du lịch thế giới) công nhận là một trong sáu bãi tắm đẹp nhất của hành tinh?

a) Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh                        b) Bãi Dài, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

c) Bãi Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng            d) Bãi Hòn Chồng, thành phố Nha Trang
Câu 12: Kể tên một số loại hình du lịch có ở địa phương em

a) Du lịch tham quan, du lịch sinh thái, du lịch thể thao, du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch tín ngưỡng…

b) Du lịch tham quan, du lịch sinh thái, du lịch thể thao, du lịch mạo hiểm, du lịch biển…

c) Du lịch tham quan, du lịch sinh thái, du lịch thể thao, du lịch văn hóa, du lịch sông, du lịch tín ngưỡng…

d) Du lịch tham quan, du lịch sinh thái, du lịch thể thao, du khảo hang động, du lịch biển, du lịch tín ngưỡng, du lịch ẩm thực…
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Câu 1: Trình bày đặc điểm địa hình nước ta

- Phần đất liền nước ta với 
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 diện tích là đồi núi và chủ yếu là đồi núi thấp, chỉ có 
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 diện tích là đồng bằng.
- Đồi núi nước ta trải dài khắp các tỉnh biên giới phía Bắc và chạy dài từ Bắc vào Nam. -  - Các dãy núi phần lớn có hướng tây bắc – đông nam và một số có hình cánh cung.

- Đồng bằng nước ta phần lớn là đồng bằng châu thổ do phù sa của sông ngòi bồi đắp, có địa hình thấp và tương đối bằng phẳng.
Câu 2: Vì sao chúng ta phải khai thác khoáng sản một cách hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu  quả?

Chúng ta phải khai thác khoáng sản một cách hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả vì:

- Khoáng sản là nguồn nguyên liệu của nhiều ngành công nghiệp. Ví dụ: sắt, bô- xít, thiếc,… là nguyên liệu của ngành công nghiệp luyện kim.

- Nguồn khoáng sản trong lòng đất là có hạn, quá trình khai thác sẽ làm cho nguồn khoáng sản bị cạn kiệt dần.

Câu 3: Em hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta?

- Nói chung là nóng, trừ những vùng núi cao quanh năm thường mát mẻ. 

- Gió và mưa thay đổi theo mùa.
- Trong một năm có hai mùa gió chính: mùa gió đông bắc có ít mưa, mùa gió tây nam hoặc đông nam có mưa nhiều.

Câu 4 : Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào?

Khí hậu ở nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc ứng với hai mùa gió là mùa hạ và mùa đông. Mùa hạ nóng và có nhiều mưa, mùa đông lạnh, ít mưa; miền Nam nóng quanh năm với mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

Câu 5: Hãy nêu vai trò của ngành thương mại.
         Nhờ có hoạt động thương mại mà sản phẩm của các ngành sản xuất đến được với người tiêu dùng. Người tiêu dùng có sản phẩm để sử dụng. Các nhà máy, xí nghiệp,… bán được hàng có điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển.

Câu 6: Thương mại gồm những hoạt động nào? Thương mại có vai trò gì?
- Thương mại là ngành thực hiện trao đổi mua bán hàng hoá. Việc mua bán ở trong nước gọi là hoạt động nội thương. Việc mua bán với nước ngoài gọi là hoạt động ngoại thương. Hoạt động thương mại gồm cả nội thương và ngoại thương.
- Nhờ có hoạt động thương mại mà sản phẩm của các ngành sản xuất đến được với người tiêu dùng.
Câu 7: Nước ta xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng nào là chủ yếu?
- Xuất khẩu: các khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ, thủ công nghiệp, nông sản và thuỷ sản.
- Nhập khẩu: các máy móc, thiết bị, nhiên liệu, nguyên liệu và vật liệu.
Nước ta ngày càng phát triển thương mại với nhiều nước trên thế giới.

Câu 8: Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch ở nước ta? Vì sao lượng du khách tăng nhanh trong thời gian gần đây?
- Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, vườn quốc gia, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, … Trong đó, có các địa điểm được công nhận là di sản thế giới như: Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bảng (Quảng Bình), Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mĩ Sơn (Quảng Nam), … là những nơi thu hút nhiều khách du lịch.

Câu 9: Nêu vai trò của sông ngòi đối với đời sống của nhân dân?
- Sông ngòi bồi đắp phù sa tạo nên nhiều đồng bằng, cung cấp nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân.
- Sông ngòi còn là đường giao thông quan trọng, nguồn thuỷ điện lớn và cho ta nhiều thuỷ sản.

- Sông còn là nơi có thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản.

Câu 10: Nêu đặc điểm và sự phân bố một số loại đất chính ở nước ta?
- Nước ta có nhiều loại đất nhưng chiếm diện tích lớn hơn cả là đất phe-ra-lít ở vùng đồi núi và đất phù sa phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng.

- Đất phe-ra-lít có màu đỏ hoặc đỏ vàng thường nghèo mùn; nếu được hình thành trên đá ba dan thì tơi xốp, phì nhiêu.

- Đất phù sa được hình thành do sông ngòi bồi đắp nên rất phì nhiêu, màu mỡ. 

Câu 11: Nêu đặc điểm của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.
- Rừng rậm nhiệt đới có nhiều loại cây, có nhiều tầng cao thấp khác nhau.

- Rừng ngập mặn chủ yếu là cây đước, sú, vẹt, … Cây mọc vượt lên mặt nước. Cây đước có bộ dễ chùm to, khoẻ, rậm rạp như những chiếc nơm úp cá, có tác dụng nâng cây vượt khỏi mặt nước và giữ đất lại, làm cho đất liền ngày càng lấn rộng ra biển.
Câu 12: Nêu vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất?

       Rừng có vai trò to lớn với đời sống và sản xuất của con người, cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ. Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu, che phủ đất và hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng gây lũ lụt...

Câu 13: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất, phân bố chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?

      Nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh có số dân đông nhất, sống tập trung ở các đồng bằng, ven biển. Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên. Tất cả các dân tộc đều là anh em trong đại gia đình Việt Nam.
Câu 14: Ngành thuỷ sản phân bố chủ yếu ở đâu? Giải thích tại sao?
    Ngành thuỷ sản phân bố chủ yếu ở ven biển và nơi có nhiều sông, hồ ở các đồng bằng vì:

- Nơi đây có nguồn nguyên liệu phong phú, nguồn lao động dồi dào, vận chuyển và tiêu thụ thuận lợi…)
Câu 15: Em hãy kể các loại hình giao thông vận tải ở nước ta? Hiện nay, nước ta có những cảng biển, sân bay quốc tế nào?

    Các loại hình giao thông ở nước ta là: đường sắt, đường ô tô, đường sông, đường biển, đường hàng không

- Các cảng biển quốc tế của nước ta: cảng Hải Phòng, cảng Đà Nẵng, cảng TP Hồ Chí Minh.

- Các sân bay quốc tế là: sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân bay Tân Sơn Nhất. 

Câu 16: Nêu một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta?

- Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, vườn quốc gia, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống… Trong đó có các địa điểm được công nhận là di sản thế giới.

- Đời sống được nâng cao, các dịch vụ du lịch được cải thiện. Khách du lịch nước ngoài đến nước ta ngày càng tăng. 
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Câu 1: Hãy chọn các từ ngữ: bão, gió đông bắc, gió tây nam, hạn hán, nhiệt độ trung bình, quanh năm điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

    - Nếu ta đi từ Bắc vào Nam,............ sẽ tăng dần.

    - Ở biển Đông, trong năm thường có…………… gây trở ngại cho việc ra khơi của các tàu thuyền đánh cá.

   - Khí hậu nước ta nóng, ẩm và mưa nhiều nên cây cối phát triển ……...
   - Đem lại nhiều mưa cho nước ta là …………..
   ( - Nếu ta đi từ Bắc vào Nam, nhiệt độ trung bình sẽ tăng dần.
    - Ở biển Đông, trong năm thường có bão, gió đông bắc gây trở ngại cho việc ra khơi của các tàu thuyền đánh cá.

   - Khí hậu nước ta nóng, ẩm và mưa nhiều nên cây cối phát triển quanh năm.
   - Đem lại nhiều mưa cho nước ta là gió tây nam.)
Câu 2: Vì sao nói rừng là lá phổi xanh của trái đất? 

a) Vì thực vật này hút khí các-bô-níc và thải ra khí ôxy, giúp con người và sinh vật duy trì sự sống.

b) Rừng giữ vai trò lớn trong việc làm sạch bầu không khí, giúp con người và sinh vật duy trì sự sống.

c) Vì cây cối giúp con người và sinh vật duy trì sự sống.

d) Vì thực vật này hút khí các-bô-níc và thải ra khí ôxy, giúp con người và sinh vật duy trì sự sống, rừng giữ vai trò lớn trong việc làm sạch bầu không khí.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai? 

a) Các hàng cây với khoảng cách phù hợp sẽ cản được 30% tốc độ gió và có khả năng bảo vệ phạm vi đất đai gấp hơn 2 lần chiều cao của cây.

b) Ở những nơi có gió cát và hạn hán nghiêm trọng, việc trồng những hàng cây phi lao ngăn gió cát rất có tác dụng cải thiện môi trường sinh thái đất đai.

c) Rừng là chiếc ô bảo vệ mặt đất. Khi trời mưa, do tán lá cây hứng đỡ nên nước mưa không trực tiếp xối xuống mặt đất, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với việc phòng chống xói mòn.

d) Hệ sinh thái rừng nhiệt đới kém phong phú và đa dạng
Câu 4: Vì sao dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đồng bằng, ven biển?

a) Vì vùng đồng bằng có điều kiện sống thuận lợi hơn, đi lại dễ dàng, sản xuất phát triển, đời sống văn hóa cao.

b) Vì vùng đồng bằng có điều kiện sống thuận lợi hơn, đi lại dễ dàng, sản xuất phát triển.
c) Vì vùng đồng bằng có điều kiện sống thuận lợi hơn, sản xuất phát triển, đời sống văn hóa cao.

d) Vì vùng đồng bằng có điều kiện sống thuận lợi hơn, đời sống văn hóa cao.

Câu 5: Điền nội dung thích hợp vào chỗ chấm:

Trong nông nghiệp nước ta, trồng trọt là ngành sản xuất chính. Trồng trọt đóng góp tới gần 
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 giá trị sản xuất nông nghiệp. Do có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nước ta có nhiều loại cây trồng, chủ yếu là cây xứ nóng. Lúa gạo được trồng nhiều nhất. Những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Câu 6: Em hãy nối ô ở bên trái với ô ở bên phải để có được nội dung đúng về hoạt động thương mại của nước ta?

	1. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của nước ta
	
	a) Máy móc, thiết bị

	
	
	

	
	
	b) Hàng công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp

	
	
	

	2. Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu của nước ta
	
	c) Khoáng sản

	
	
	

	
	
	d) Hàng nông sản và thủy sản

	
	
	

	
	
	e) Nguyên, nhiên, vật liệu


Đáp án:   1-b, c, d               2-a, e

Câu 7: Phân biệt sản xuất thủ công với sản xuất công nghiệp bằng cách xếp số đầu câu (từ 1 đến 8) của các câu sau đây vào bảng sao cho phù hợp:

1. Đóng tàu tại nhà máy đóng tàu Hạ Long ở Quảng Ninh

2. Sản xuất điện tại nhà máy nhiệt điện Phú Mĩ ở Bà Rịa-Vũng Tàu

3. Sản xuất bóng đèn

4. Lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ

5. Sản xuất gốm Chăm

6. Đan lát hàng cói xuất khẩu

7. Chạm khắc đá thủ công

8. Chạm khắc đồ gỗ bằng công cụ cầm tay

	Sản xuất thủ công

(Chủ yếu bằng công cụ cầm tay)
	Sản xuất công nghiệp

(Nhà máy, dùng máy móc, theo dây chuyền)

	5, 6, 7, 8
	1, 2, 3, 4


Câu 8: Em hãy nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho thích hợp:
	Cột A

(ngành công nghiệp)
	
	Cột B

(sản phẩm)

	1. Khai thác khoáng sản
	
	a) Gang, thép, đồng, thiếc

	2. Điện (nhiệt điện, thủy điện)
	
	b) Than, dầu mỏ, quặng sắt

	3. Luyện kim
	
	c) Điện

	4. Cơ khí (sản xuất, lắp ráp, sửa chữa)
	
	d) Phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng

	5. Hóa chất
	
	e) Các loại quần áo

	6. Dệt, may mặc
	
	g) Gạo, đường, bánh kẹo, rượu bia

	7. Chế biến lương thực, thực phẩm
	
	h) Dụng cụ y tế, đồ dùng gia đình

	
	
	i) Các loại máy móc, phương tiện giao thông


Đáp án: 1-b, 2-c, 3-a, 4-i, 5-d, 6-e, 7-g

Câu 9: Nối ô chữ ở (cột A) với ô chữ ở (cột B) để nêu đúng đặc điểm về khí hậu của các 

mùa:
                 (A)                                                             (B)                                       

	     Xuân


	         Nóng, mưa nhiều


	       Hạ


	          Lạnh, mưa ít


	Có mưa phùn ẩm ướt


	     Thu


	     Đông


	Se lạnh, khô khan


Câu 10: Nối nội dung ở cột A với cột B cho thích hợp:

Cột A 
Cột B









Câu 11: Nối cột bên trái (Địa điểm) với cột bên phải (Tỉnh) cho đúng:

	Địa điểm
	Tỉnh

	1. Cố đô Huế

2. Phố cổ Hội An

3. Bãi tắm Đồ Sơn

4. Vườn quốc gia Cúc Phương
	a) Quảng Nam

b) Ninh Bình

c) Thừa Thiên – Huế

d) Hải Phòng

e) Cà Mau

g) Khánh Hòa


Đáp án: 1-c; 2-a; 3-d; 4-b

Phần tự luận

Câu 1. Vì sao các ngành công ngiệp dệt may, thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và vùng ven biển?

Các ngành công nghiệp dệt may, thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và vùng ven biển vì đây là những khu trung tâm công nghiệp, hội đủ những điều kiện sau:

           - Giao thông thuận lợi.

- Gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm.

- Có sự đầu tư của nước ngoài.

- Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.

- Trung tâm văn hóa, khoa học kĩ thuật.

Câu 2. Ngành công nghiệp có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất?

      Các ngành công nghiệp, làm ra nhiều mặt hàng công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đối với đời sống, sản xuất trong nước và xuất khẩu.
Câu 3. Em hãy nêu một số biện pháp khắc phục về tình hình giao thông vận tải Việt Nam hiện nay?  ( tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, xây dựng đường sá, phát triển phương tiện giao thông, tăng cường các tuyến xe công cộng, xây dựng rào chắn an toàn,...)
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Câu 1: Phía Đông tỉnh Đồng Nai giáp với tỉnh nào? (mức 1)

a) Bình Dương                                  b) Bình Thuận   

c) TP.Hồ Chí Minh                            d) Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 2: Điền vào chỗ chấm (mức 2)

Tỉnh Đồng Nai thuộc vùng khí hậu ……………….….(nhiệt đới gió mùa), khí hậu chia làm …… (2) mùa rõ rệt, mùa ……. (mưa)  và mùa ..……(khô)

Câu 3: Em hãy nêu đặc điểm sông ngòi ở tỉnh Đồng Nai (mức 3)

Trả lời: Tỉnh ĐN có hệ thống sông ngòi dày đặc, sông lớn nhất là sông Đồng Nai, tiếp đến là sông Ray, sông Thị Vải

Câu 4: Sông lớn nhất của tỉnh Đồng Nai là sông nào? (mức 1) 

a) Sông Thị Vải                                       b) Sông Cửu Long 

c) Sông Đồng Nai                                    d) Sông Ray

Câu 5: Hãy kể tên một số  nghề thủ công truyền thống ở thành phố Biên Hòa?

TL: Nghề gốm, điêu khắc (Bửu Long, Tân Vạn, Tân Hạnh) ; khai thác đá, vật liệu xây dựng  (Bửu Long) ; gỗ (Tân Hòa)

Câu 6: Em hãy nêu vị trí địa lí của tỉnh Đồng Nai? (mức 4)

Trả lời: Là tỉnh thuộc miền đông Nam Bộ, Đông giáp Bình Thuận, Đông Bắc giáp Lâm Đồng, Tây Bắc giáp Bình Dương, Tây giáp TP.HCM, Nam giáp Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 7: Thành phố Biên Hòa giáp những huyện, thành phố, tỉnh nào?

TL: Thành phố Biên Hòa nằm ở phía tây tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp huyện Vĩnh Cửu, phía Nam giáp huyện Long Thành, phía Đông giáp huyện Trảng Bom, phía Tây giáp Thị xã Tân Uyên, thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương và Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 8: Em hãy nêu một số điểm du lịch của thành phố Biên Hòa?

Biên Hòa có những điểm du lịch khá hấp dẫn đã và đang được khai thác như: Tuyến du lịch trên sông Đồng Nai, cù lao Ba Xê, cù lao Tân Vạn, khu du lịch Bửu Long và nhiều di tích lịch sử văn hóa quốc gia..)

Câu 9: Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh ở địa phương em?

Sự gia tăng dân số nhanh ở địa phương em làm cho môi trường ở địa phương có nguy cơ bị suy thoái nghiêm trọng. Nguồn cung cấp nước sạch, nhà ở, cây xanh không đáp ứng kịp cho sự phát triển dân cư. 
Ô nhiễm môi trường không khí, nước tăng lên. Các tệ nạn xã hội và vấn đề quản lý xã hội ở địa phương ngày càng khó khăn.

Trồng lúa chủ yếu





Vùng núi, cao nguyên





Nuôi trâu, bò nhiều.





Trồng cây công nghiệp dài ngày.





Đồng bằng





Trồng cây ăn quả.





Nuôi lợn, gia cầm
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